
Lý thuy tế  Ng iườ  tiêu dùng
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Lý thuy tế  l iợ  ích

 L iợ  ích

– Là nhu c uầ  hay sự thoả mãn khi tiêu dùng hàng hoá 
ho cặ  d chị  vụ

 Phân tích l iợ  ích

– Phân  tích  vi cệ  ra  quy tế  đ nhị  c aủ  ng iườ  tiêu  dùng 
d aự  trên nguyên t cắ  t iố  đa hoá l iợ  ích

 Đ nơ  vị l iợ  ích

– Là đ nơ  vị thể hi nệ  đo l iợ  ích
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Các giả thi tế

 Sở thích c aủ  ng iườ  tiêu dùng hoàn ch nhỉ

 Sở thích có tính ch tấ  b cắ  c uầ

 L iợ  ích đo đ cượ  và đo b ngằ  ti nề

 Ng iườ  tiêu dùng có m cụ  tiêu t iố  đa hoá l iợ  
ích
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Lý thuy tế  l iợ  ích

 T ngổ  l iợ  ích (TU)

 L iợ  ích c nậ  biên (MU)
– Là l iợ  ích tăng thêm khi tiêu dùng thêm m tộ  

đ nơ  vị s nả  ph mẩ  ho cặ  d chị  vụ.

Lîi Ých cËn biªn =
Thay ®æ i vÒ tæ ng lîi Ých

Thay ®æ i vÒ lîng tiªu dïng
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T ngổ  l iợ  ích và l iợ  ích c nậ  biên về 
xem DVD

Hình 4-1 (a)

Sè lîng DVD xem 
trong 1 tuÇn

Tæng lîi Ých 
(TU)

Lîi Ých cËn 
biªn (MU)

BiÓu
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Phân tích đồ thị

Hình 4-1 (b) Sè lîng phim DVD
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Phân tích đồ thị

Hình 4-1 (c)

Sè lưîng phim 
DVD
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T ngổ  l iợ  ích và l iợ  ích c nậ  biên về 
xem DVD

T ngổ  l iợ  ích t iố  đa khi..
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T ngổ  l iợ  ích và l iợ  ích c nậ  biên về 
xem DVD

 Các quan sát

– L iợ  ích c nậ  biên gi mả  khi tiêu dùng ngày 

càng nhi uề

– L iợ  ích c nậ  biên b ngằ  không khi t ngổ  l iợ  

ích đ tạ  t iố  đa
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L iợ  ích c nậ  biên gi mả  d nầ

 L iợ  ích c nậ  biên gi mả  d nầ
– M tộ  nguyên lý là ngày càng tiêu dùng b tấ  cứ 

hàng  hoá, d chị  vụ nào  thì  l iợ  ích  tăng  thêm 
ngày càng gi mả

– Sự  gia  tăng  c aủ  t ngổ  l iợ  ích  từ  vi cệ  tiêu 
dùng  hàng  hoá  ho cặ  d chị  vụ  sẽ  gi mả  d nầ  
khi tiêu dùng ngày càng nhi uề  hàng hoá trong 
m tộ  th iờ  gian nh tấ  đ nhị
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 T iố  uư  hoá c aủ  ng iườ  tiêu dùng

– Sự l aự  ch nọ  t pậ  h pợ  hàng hoá ho cặ  d chị  vụ 
làm  t iố  đa  hoá  m cứ  độ thoả d ngụ  c aủ  m iỗ  
ng iườ  tiêu dùng v iớ  gi iớ  h nạ  về thu nh pậ

L aự  ch nọ  tiêu dùng t iố  uư
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DVD TUd MUd  (MUd/Pd)
(P = $5)

0 0.0 —— ——

1 50.0 50.0 10.0

2 95.0 45.0 9.0

3 135.0 40.0 8.0

4 171.5 36.5 7.3

5 200.0 28.5 5.7

T ngổ  l iợ  ích và l iợ  ích c nậ  biên c aủ  vi cệ  xem 
DVD và ăn bánh Pizza v iớ  thu nh pậ  là $26

B ngả  4-1
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Pizza  TUp MUp  (MUpPp)

(P = $3)

0 0.0 —— ——

1 25 25 8.3

2 47 22 7.3

3 65 18 6.0

4 80 15 5.0

5 89 9 3.0

T ngổ  l iợ  ích và l iợ  ích c nậ  biên c aủ  vi cệ  xem 
DVD và bánh Pizza v iớ  thu nh pậ  là $26

B ngả  4-1
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0 —— ——

1 10.0 8.3

2 9.0 7.3

3 8.0 6.0

4 7.3 5.0

5 5.7 3.0

L ngượ  MUd/Pd Mup/Pp
tiêu dùng (P = $5) (P = $3)

T ngổ  l iợ  ích và l iợ  ích c nậ  biên c aủ  vi cệ  xem 
DVD và bánh Pizza v iớ  thu nh pậ  là $26

B ngả  4-1
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1 Thứ nh tấ 10.0  Thứ nh tấ  8.3

2 Thứ hai 9.0  Thứ nh tấ  8.3

3 Thứ ba 8.0  Thứ nh tấ  8.3

4 Thứ ba 8.0  Thứ hai 7.3

5 Thứ tư 7.3  Thứ hai 7.3

Mua Đ nơ  vị (MUd/Pd) Đ nơ  vị (Mup/Pp)

Sự l aự  ch nọ
DVD Pizza

Các b cướ  t iố  uư  hoá tiêu dùng

B ngả  4-2
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DVD thứ nh tấ $26 - $5 = $21

DVD thứ hai $21 - $5 = $16

Pizza thứ nh tấ $16 - $3 = $13

DVD thứ ba $13 - $5 = $  8

DVD thứ tư và $8 - $5 = $  3
Pizza thứ hai $3 - $3 = $  0

Quy tế  đ nhị  mua Thu nh pậ  còn l iạ

Các b cướ  t iố  uư  hoá tiêu dùng

B ngả  4-2
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Quy lu tậ  cân b ngằ  l iợ  ích c nậ  biên trên m tộ  
đ ngồ  chi mua

L aự  ch nọ  tiêu dùng t iố  uư

MUA
PA

=
MUB
PB

MUZ
PZ

= =...
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Lý thuy tế  Bàng quanNgân sách

 Giả thi tế

 Sở thích hoàn ch nhỉ

 Sở thích có tính ch tấ  b cắ  c uầ

 M iọ  hàng hoá đ uề  có ích nên ng iườ  tiêu 
dùng thích nhi uề  h nơ  ít hàng hoá
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Phân tích bàng quan

 Giả sử m tộ  cá nhân có I  đ ngồ  để phân 
bổ cho hai hàng hoá X và Y:

PXX + PYY = I

X

Y
Mét c  ̧nh©n chØ cã thÓ lùa chän
tËp hîp 2 hµng ho  ̧X vµ Y trong
h×nh tam gi ç bªn

YP

I
NÕu toµn bé thu nhËp chØ mua
hµng ho  ̧Y

XP

I

NÕu toµn bé thu nhËp chØ mua
hµng ho  ̧X
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Phân tích bàng quan

 Đ ngườ  bàng  quan  thể  hi nệ  các  t pậ  h pợ  
tiêu dùng số l ngượ  2 hàng hoá X và Y đem 
l iạ  cùng m cứ  l iợ  ích như nhau

X

Y

X1

Y1

Y2

X2

U1

Các t pậ  h pợ  (X1, Y1) và (X2, Y2)
đem l iạ  cùng m cứ  l iợ  ích

•
•

A

B
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Tính ch tấ  đ ngườ  bàng quan

 Hình  dáng đ ngườ  bàng quan  phụ thu cộ  vào  sở 
thích c aủ  ng iườ  tiêu dùng

 Các  đ ngườ  bàng  quan  càng  xa  g cố  toạ  độ  thì 
m cứ  độ thoả mãn càng cao

 Các đ ngườ  bàng quan d cố  xu ngố

 Các  đ ngườ  bàng  quan  c aủ  ng iườ  tiêu  dùng 
không bao giờ c tắ  nhau

 Đ ngườ  bàng quan cong l iồ  so v iớ  g cố  toạ độ
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Phân tích bàng quan

 Độ  d cố  c aủ  đ ngườ  bàng  quan  t iạ  m iỗ  
đi mể  g iọ  là  Tỷ  lệ  thay  thế  c nậ  biên 
(MRS) và mang giá trị âm

X

Y

X1

Y1

Y2

X2

U1

1

 
UUdX

dY
MRS

=

−=

•B
•A
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K tế  h pợ  tiêu dùng t iố  uư

 Chúng ta có thể đ aư  bi uể  đồ các đ ngườ  bàng quan 
đ nế  v iớ  gi iớ  h nạ  ngân sách để chỉ ra quá trình t iố  
đa hoá l iợ  ích

X

Y

U1

A

Ngêi tiªu dïng cã thÓ ®¹t ®îc lîi Ých cao
h¬n ®iÓm A khi ph©n bæ l¹i thu nhËp

U3

C
Ngêi tiªu dïng kh«ng thÓ ®¹t ®îc
t¹i ®iÓm C do thu nhËp h¹n chÕ

U2

B

§iÓm B lµ ®iÓm tèi ®a ho  ̧lîi Ých
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K tế  h pợ  tiêu dùng t iố  uư

 T iố  đa  hoá  l iợ  ích  t iạ  đi mể  ti pế  xúc  gi aữ  
đ ngườ  bàng quan và đ ngườ  ngân sách

X

Y

U2

B

  sach ngan  Hsg
Y

X

P

P−=

constant 

 quan  bang duong Hsg
=

=
UdX

dY

MRS
dX

dY

P

P

UY

X ==
= constant 

 -
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